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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Na = 23; Zn = 65; S = 32; Cl = 35,5; 
Fe = 56; Ba = 137.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl?

A. Cu.
B. Al.
C. Mg.
D. Fe.
Câu 2: Muối sắt(III) sunfat có công thức là
A. FeS.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3.
D. FeSO3.

Câu 3: Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NaOH thì dung dịch chuyển thành

A. màu hồng.
B. màu vàng.
C. màu cam.
D. màu xanh.

Câu 4: Công thức hóa học của axit sunfuric là

A. H2S.
B. KHSO4.
C. H2SO3.
D. H2SO4.
Câu 5: Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. CO2.
B. SiO2.
C. Fe2O3.
D. SO3.

Câu 6: Phân lân cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây cho cây trồng?

A. Kali.
B. Photpho.
C. Lưu huỳnh.
D. Nitơ.
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 9,3 gam Na2O vào nước, thu được 2 lít dung dịch X. Nồng độ mol của dung dịch X là

A. 0,05M.
B. 0,20M.
C. 0,10M.
D. 0,15M.
Câu 8: Oxit nào sau đây phản ứng với nước (dư), thu được dung dịch axit?

A. CuO.
B. Al2O3.
C. Na2O.
D. P2O5.

Câu 9: Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. FeO.
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. Fe.

Câu 10: Muối nào sau đây khi cho phản ứng với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa trắng?

A. Na2CO3.
B. BaCl2.
C. MgCl2.
D. KNO3.
Câu 11: Cho dãy các chất: CuO, K2SO4, Cu, Na2CO3, Mg(OH)2, Zn. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
Câu 12: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,3.
B. 0,2.
C. 0,1.
D. 0,4.

Câu 13: Khí tác dụng được với dung dịch Ca(OH)2 là

A. CO.
B. O2.
C. SO2.
D. N2.
Câu 14: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

A. FeCl2.
B. NaNO3.
C. MgCl2.
  D. CuSO4.

Câu 15: Cho dãy các chất: K2SO4, HCl, P2O5, NaOH, Fe3O4 và Al2O3. Trong dãy đã cho, số chất thuộc loại oxit là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.

Câu 16: Dùng dung dịch chất nào sau đây để phân biệt dung dịch NaCl và dung dịch MgCl2 được đựng riêng biệt trong hai lọ bị mất nhãn?

A. KCl.
B. K2SO4.
C. KOH.
D. KNO3.
Câu 17: Nhỏ dung dịch H2SO4 lên mẩu giấy quỳ tím, quan sát hiện tượng thấy màu quỳ tím chuyển thành
A. màu vàng.
B. màu đen.
C. màu đỏ.
D. màu xanh.
Câu 18: Trong số các bazơ sau đây, bazơ nào tan tốt trong nước?

A. KOH.
B. Mg(OH)2.
C. Cu(OH)2.
D. Fe(OH)3.
Câu 19: Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch

A. NaNO3.
B. NaCl.
 C. KCl.
   D. CaCl2.

Câu 20: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là chất nào sau đây?
A. Cu(NO3)2.
B. AlCl3.
C. MgSO4.
D. FeCl3.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm).
Câu 1. (2,0 điểm) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau:

a. P2O5 + H2O 
[image: image1.wmf]¾¾®


b. Na2O + HCl 
[image: image2.wmf]¾¾®


c. Cu(OH)2 + H2SO4 
[image: image3.wmf]¾¾®


d. K2CO3 + Ba(NO3)2 
[image: image4.wmf]¾¾®


Câu 2: (1,0 điểm) Hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch riêng biệt sau (đựng trong các lọ bị mất nhãn): Na2SO4, NaNO3, H2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 3. (2,0 điểm)
 
Hòa tan hoàn toàn 27,7 gam hỗn hợp X gồm Fe và ZnO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. 

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng của từng chất trong X.

b. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Tính giá trị của a.

----------------- Hết -----------------

(Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Họ tên học sinh:.........................................................................................số báo danh:..........................
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